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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
 HUYỆN LƯƠNG SƠN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

 

Bản án số: 58/2023/HS-ST 

    Ngày 08/9/2023 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH  
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Nguyệt 

Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Viết Thường và bà Nguyễn Thị Thu Hà 

Thư ký phiên toà: Ông Đinh Việt Bảo - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Lương Sơn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn tham gia phiên toà: 

Bà Bùi Thị Huyền – Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 09 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 65/2023/TLST-HS 

ngày 15 tháng 08 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

59/2023/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 08 năm 2023 đối với: 

 Bị cáo : Nguyễn Trung H, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1979, tại Sơn La; Nơi 

đăng ký thường trú: xóm Đồng Ph, xã C, huyện L, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hoá: 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Nhật T, sinh năm 1947 và bà Phan Thị H ( 

đã chết ); Vợ là: Nguyễn Thị H, sinh năm 1983; có 02 con ( lớn sinh năm 2014, nhỏ 

sinh năm 2022 ); tiền án, tiền sự: Không ; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn 

tạm giữ từ ngày 31/5/2023 đến ngày 09/06/2023 chuyển tạm giam; có mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Vũ Xuân Đ sinh năm 1992; nơi cư trú: Tiểu khu , thị trấn L, huyện L, 

tỉnh Hòa B, có mặt. 

Nơi công tác : Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

- Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1983; địa chỉ: Thôn Đồ, xã C, huyện Lương 

S, tỉnh H có mặt. 

Người làm chứng: 

- Anh Trần Đức L sinh năm 1994; địa chỉ: Tiểu kh, thị trấn L, huyện Lương 

S, tỉnh Hòa B, có mặt. 

- Anh Nguyễn Hoàng L, sinh năm 1992; địa chỉ: Tiểu kh, thị trấn L, huyện 
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L, tỉnh H, vắng mặt. 

- Anh Hoàng Văn H sinh năm 1979; địa chỉ: Xóm Liên H, xã C, huyện Lương 

S, tỉnh Hòa B, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 31/5/2023, khi tổ công tác thuộc đội Cảnh 

sát giao thông - Trật tự Công an huyện Lương Sơn (do đồng chí Vũ Xuân Đ làm tổ 

trưởng), đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 60+100 thuộc địa phận 

Chợ B, xã Thanh C, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thì phát hiện Nguyễn Trung 

H điều khiển xe môtô BKS 28G1 - 311.71 tham gia giao thông nhưng không đội mũ 

bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng xe để yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên, Hiếu đã có lời 

lẽ chửi bới, thách thức, không chấp hành theo yêu cầu của tổ công tác. Thấy Hiếu 

có thái độ chống đối, tổ công tác đã yêu cầu Hiếu đi vào trụ sở UBND xã Thanh C 

để tiến hành làm việc. Khi về đến trụ sở UBND xã Thanh C H tiếp tục chửi bởi, 

lăng mạ, đe dọa đối với tổ công tác. Tiếp đó, trong quá trình đồng chí Vũ Xuân 

Điềm làm việc với Hiếu, H phát hiện ngón trỏ bàn tay trái của mình bị xước nên đã 

đưa tay lên miệng và cắn vào ngón trỏ gây chảy máu rồi đưa tay đang chảy máu bôi 

trực tiếp vào cánh tay của đồng chí Đ. Khi đồng chí Đ rụt tay lại thì Hiếu đưa tay 

trái lên hất trúng vào vùng mặt bên trái của đồng chí Đ làm đồng chí Đ bị xây xát 

da ở vùng thái dương bên trái. Sau đó, H bị lực lượng công x an tiến hành khống 

chế, bắt giữ. 

Theo Kết luận giám định số 127/KLTTCT-TTPY ngày 02/06/2023 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Hòa Bình kết luận: Tỉ lệ tổn thương cơ thể của Vũ Xuân Đ tại thời 

điểm giám định là 02% ( hai phần trăm ) 

Về  vật chứng:  

- Đối với 01 ( Một ) USB màu xanh, lưu trữ 01 tệp video gửi giám định có 

tên “ Clip gửi ĐTTH.mp4”, dung lượng 111MB ( 117, 129, 543 bytes ), có thời 

lượng 01 phút 48 giây ( Được niêm phong trong 01 phong bì dán kín, tại mép dán 

có đóng dấu tròn của Phòng Kỹ thuật Công an tỉnh Hòa Bình và chữ ký Trần Bá D). 

Lưu kèm theo hồ sơ vụ án. 

- Đối với 01 ( Một ) xe moto mang BKS: 28G1 – 311.71, nhãn hiệu HONDA, 

kiểu xe AIR BLADE, màu đen,đỏ, tình trạng đã qua sử dụng, xây sát nhiều chỗ. 

Quá trình điều tra xác định chiếc xe thuộc sở hữu của chị Nguyễn Thị H, sinh năm 

1983, HKTT: Đồng P, C, Lương Sơn, Hòa Bình. Do đó, quyết định xử lý vật chứng 

trả lại chiếc xe cho chị H. 

- Đối với 01 ( Một ) bộ quần áo cảnh sát giao thông ( trang phục xuân hè ) thu 

giữ của đồng chí Vũ Xuân Đ. Hiện đã trả lại cho đồng chí Đ 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Vũ Xuân Đ không có yêu cầu, đề nghị gì đối với 
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thương tích do Nguyễn Trung H gây ra 

Tại bản cáo trạng số: 62/CT-VKSLS ngày 15 tháng 08 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn đã truy tố bị cáo Nguyễn Trung H về tội 

“Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 330 của Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn vẫn giữ 

nguyên quan điểm và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 330; điểm i,s  

khoản 1,2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, tuyên phạt bị cáo  Nguyễn 

Trung H mức án từ 06 -12 tháng tù. 

Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa,bị cáo thừa nhận hành 

vi của mình đúng như cáo trạng và lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo 

không tranh luận mà chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lương 

Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều  tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật  Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, 

người có quyền  lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành 

vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp 

pháp. 

[2] Về tội danh và điều luật Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn truy tố 

đối với bị cáo: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Trung Hkhai 

báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời 

khai  của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với lời khai của người làm 

chứng, vật chứng thu giữ cùng với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án 

được thẩm tra và công bố công khai tại phiên tòa đã có đủ cơ sở xác định: Vào 

khoảng 17 giờ 45 phút ngày 31/5/2023, khi tổ công tác thuộc đội Cảnh sát giao 

thông - Trật tự Công an huyện Lương Sơn, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm 

soát tại Km 60+100 thuộc địa phận Chợ Bến, thì phát hiện Nguyễn Trung H điều 

khiển xe môtô BKS 28G1 - 311.71 tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo 

hiểm nên đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, Hiếu đã có lời lẽ chửi bới, thách thức, 

không chấp hành. Thấy H có thái độ chống đối, tổ công tác đã yêu cầu Hiếu đi vào 

trụ sở UBND xã Thanh C để tiến hành làm việc. Tại trụ sở UBND xã Thanh Cao, 

Hiếu tiếp tục chửi bởi, lăng mạ, đe dọa đối với tổ công tác. Trong quá trình đồng 

chí Vũ Xuân Điềm làm việc với H, H phát hiện ngón trỏ bàn tay trái của mình bị 

xước nên đã đưa tay lên miệng và cắn vào ngón trỏ gây chảy máu rồi đưa tay đang 
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chảy máu bôi trực tiếp vào cánh tay của đồng chí Đ, tiếp đó H đưa tay trái lên hất 

trúng vào vùng mặt bên trái của đồng chí Đ làm đồng chí Đ bị xây xát da ở vùng 

thái dương bên trái. Bị cáo nhận thức được hành vi chống đối người đang thi hành 

công vụ là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do đó hành vi 

của bị cáo Nguyễn Trung H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Chống người thi 

hành công vụ” theo quy định khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự như đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn kết luận tại phiên tòa là có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt 

đối với bị cáo: 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng, bố bị cáo là người có công với cách mang đây là các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự cần xem xét cho bị cáo khi lượng hình. 

Xét hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Trung H là nguy hiểm cho xã hội, 

đã xâm phạm đến đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người đang thi hành công 

vụ và thông qua đó xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính 

trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công, gây bất bình trong quần chúng nhân dân 

nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 38 Bộ luật hình sự  đối với bị cáo để giáo dục bị 

cáo cũng như phòng ngừa chung. 

[4] Về xử lý vật chứng: Lưu hồ sơ đối với 01 USB màu xanh, lưu trữ 01 tệp 

video giám định. 

 Chiếc  xe moto mang BKS:28G1 – 311.71, nhãn hiệu HONDA, kiểu xe AIR 

BLADE, màu đen, đỏ của chị Nguyễn Thị H, bị cáo tự ý lấy xe đi chị H không biết cơ 

quan điều tra đã ra quyết định trả lại chị Hương, chị H đã nhận lại xe Anh Vũ X Điểm 

đã nhận lại 01 bộ quần áo cảnh sát giao thông ( trang phục xuân hè ) chị Hương và anh 

Điềm không có ý kiến gì nên tòa không xem xét. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1/Tuyên bố : Bị cáo Nguyễn Trung Hphạm tội “ Chống người thi hành công vụ” 

-Áp dụng khoản 1 Điều 330; điểm i, s khoản 1,2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình 

sự.  

-Xử phạt : Bị cáo Nguyễn Trung H 12 ( mười hai ) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày tạm giữ 31/5/2023.  
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2/Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTV-QH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội, bị cáo Nguyễn Trung H phải 

chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

          3/Về quyền kháng cáo : Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có  

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                          

- TAND tinh Hòa Bình; 
- VKSND tỉnh Hòa Bình; 
- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình 
- VKSND huyện Lương Sơn; 
- CQĐT, CQTHAHS huyện Lương Sơn; 
- THADS huyện Lương Sơn; 
- Bị cáo; 
- Người có quyền lợi NVLQ 
- UBND xã Cao Dương; 
- Công thông tin điện tử TAND;                                                                                 
- Luu HSVA. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
THẨM PHÁN -CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nguyệt  
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